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I. Phần tổng quát

Thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-BTC ngày 24/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ biên bản thỏa thuận về việc triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của KBNN giữa KBNN và Học viện Tài chính đã ký ngày 26/6/2014;
Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính được giao “Tổ chức 2 lớp đào tạo tiếng Anh tăng cường cho cán bộ KBNN tham gia chương trình đào tạo nguồn nhân lực KBNN với ĐH Victoria of Wellington – New Zealand thông qua HVTC”. 

Trên thực tế, ngay từ ngày đầu tháng 5/2014, Viện ĐTQT đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình đào tạo hai lớp tăng cường trình độ tiếng Anh và luyện thi IELTS tại Hà Nội. Trải qua gần 6 tháng miệt mài với tiếng Anh, đến nay, cả thày, trò và nhà trường đã kết thúc giai đoạn học ngoại ngữ tại Hà Nội. Cả hai lớp học đã kết thúc phần học tập theo chương trình, đã tham gia kỳ thi IELTS chính thức do Hội đồng Anh tổ chức. 

Về cơ bản, khóa đào tạo ngoại ngữ trong nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được các mục tiêu đề ra, đã nâng cao rất đáng kể trình độ tiếng Anh các học viên và đặc biệt, tất cả 32 người tham gia kế hoạch đào tạo nhân lực KBNN đều đã đạt tiêu chuẩn về tiếng Anh theo yêu cầu của đối tác VUW và đã sẵn sàng sang New Zealand học tiếp giai đoạn chuyên ngành. 

Xin nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc của các học viên KNNN.

II. Một số nét chung về sự thành công của khóa học 

Thực tế kết quả kiểm tra đầu vào cho thấy trình độ tiếng Anh của 45 cán bộ tham dự kỳ thi đầu vào là rất chênh lệch. Có người chỉ đạt trình độ Elementary, nhưng cũng có nhiều người có trình độ tiếng Anh khá cao, từ 6.0 IELTS trở lên. 
Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào đó, chúng ta đã lựa chọn được 32 người tham gia Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực KBNN với ĐH Victoria University of Wellington, trong đó, có 29 người tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tăng cường để đạt chuẩn đi học chuyên ngành tại New Zealand. 

Thực tế cho thấy, đại đa số các trường hợp tham gia dự án đều chưa đủ trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Đại học Victoria of Wellington – New Zealand (đối tác New Zealand), và chưa thể trực tiếp nghe giảng chuyên ngành bằng tiếng Anh ngay được. 

Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức không những đối với các học viên mà còn đối với cả Viện ĐTQT cũng như KBNN khi đặt ra mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ vừa có trình độ ngoại ngữ tốt, vừa có kiến thức chuyên ngành cơ bản, chuyên sâu về quản lý KBNN, có thể giúp KBNN hoàn thành sứ mệnh là Tổng quản lý ngân quỹ và Tổng Kế toán của Chính phủ. 

Nhận nhiệm vụ này, Viện ĐTQT đã phối hợp tích cực với các đối tác của mình để thiết kế một chương trình chuyên biệt về đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh cho một đối tượng đặc biệt này.

III. Về chương trình giảng dạy

Xuất phát từ yêu cầu để được  tham dự khóa đào tạo chuyên ngành tại New Zealand, học viên phải đạt trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế từ 5.5 IELTS trở lên, trong khi cán bộ KBNN (các đối tượng được cử đi học) là các cán bộ đang làm việc chủ yếu bằng tiếng Việt, ít có cơ hội thực hành tiếng Anh. Do đó, việc đào tạo tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế 5.5 IELTS là công việc mang tính chất nền móng đảm bảo cho sự thành công của toàn bộ kế hoạch đào tạo nhân lực KBNN này. 
Thực hiện sứ mạng đó, Viện ĐTQT đã thiết kế và tổ chức vận hành Khóa học Tiếng Anh tăng cường được thiết kế đặc biệt dành riêng cho việc bồi dưỡng trình độ tiếng Anh của cán bộ được lựa chọn của KBNN, giúp họ nâng cao tiếng Anh đủ trình độ theo yêu cầu và sự tự tin khi được cử sang New Zealand học tập chuyên ngành.
Những căn cứ để thiết kế và xây dựng chương trình:
· Xuất phát từ mục tiêu đào tạo của Kho bạc Nhà nước nhằm tăng cường trình độ tiếng Anh và luyện thi IELTS cho 29 cán bộ, công chức;
· Xuất phát từ đặc thù học viên là người lớn tuổi đi học (người trẻ nhất sinh năm 1990, mới 24 tuổi, người lớn tuổi nhất 43 tuổi);

· Căn cứ vào thực trạng trình độ tiếng Anh đầu vào của các học viên;

· Căn cứ vào kinh nghiệm, thực tế đào tạo của Viện trong thời gian qua đối với các chương có mục tiêu tương tự.

Dựa trên cơ sở vận dụng, kết hợp phương pháp dạy và học tích cực trên lớp kết hợp với cung cấp kiến thức, ôn luyện, trực tuyến, ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong đào tạo, chương trình đặc biệt này thể hiện ở hai điểm nhấn gồm hai cấu thành chủ yếu:
1. Chương trìnhđạo tạo trên lớp (face to face) và

2. Chương trình đào tạo trực tuyến (online).

Tổng số học viên tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tăng cường là 29 người, chia làm 2 lớp. Lớp thấp học trong 6 tháng, từ 5/5/2014 đến 30/10/2014, lớp khá học trong 4 tháng, từ 30/6 đến hết tháng 10/2014. Cả hai lớp đều được tổ chức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến (online). 

Lịch học trên lớp được thực hiện mỗi tuần 5 ngày học, mỗi ngày 1 buổi, mỗi buổi 3 h không kể thời gian nghỉ giải lao. Lịch học online được thực hiện trong suốt cả tuần, mỗi tuần 7 ngày, mỗi ngày 3 tiếng, buổi chiều và buổi tối không giới hạn thời gian online. 

Để phục vụ cho khóa học, Viện ĐTQT đã huy động một đội ngũ giảng viên giảng dạy trực tiếp, trợ giảng, và cả một đội ngũ quản lý học thuật, quản lý chương trình, quản lý hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá thường xuyên quá trình học tập và giảng dạy để bám sát từng bước tiến của từng học viên. 

Về nội dung, chương trình đào tạo đã được thiết kế vừa đạt được tính thống nhất và tính hệ thống trong mỗi khóa học. Tính thống nhất đảm bảo qua các học phần, các bài học và từng đơn vị bài học có sự nhất quán về kiến thức, không bỏ sót nhưng cũng không trùng lặp. Tính hệ thống thể hiện bằng việc các nội dung học tập logic có sự gắn kết, bổ trợ lẫn nhau.
Cách xây dựng chương trình, để có thể có tính thống nhất và hệ thống cho chương trình giảng dạy, một hệ thống chương trình chi tiết cho từng tuần học sẽ được biên soạn phù hợp (bao gồm cả chương trình trên lớp và chương trình online).
Cụ thể nội dung chương trình bao gồm:

· Tiếng Anh căn bản (General English).

· Tiếng Anh học thuật (Academic Skills)

· Luyện thi IELTS.

· Bổ trợ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán.
Những thành công đã đạt được của chương trình:

Về mặt học thuật, chương trình đã đạt được 3 thành công chủ yếu sau: 
Tính thốngnhất: các học phần, các bài học và từng đơn vị bài học có sự nhất quán về kiến thức, không bỏ sót nhưng cũng không trùng lặp, gồm chi tiết các tiếtcho từng tuần học (bao gồm cả chương trình trên lớp và chương trình online. 
Tính hệ thống: thể hiện thông qua việc các nội dung học tập logic có sự gắn kết, bổ trợ lẫn nhau.
Tính hiệu quả: với một thời gian ngắn, xuất phát điểm thấp và không đồng đều khóa đào tạo tiếng Anh chuyên biệt này đã đạt mục tiêu đưa 32 cán bộ KBNN đủ trình độ tiếng Anh sang New Zealand đào tạo chuyên ngành. 

Chúng tôi cho rằng, những điểm mấu chốt nêu trên đã tạo dựng nên thành công của khóa học. Tuy lần đầu được áp dụng tại Học viện Tài chính nhưng chương trình chuyên biệt này đã tỏ rõ những thành công đầy ấn tượng thể hiện qua kết quả học tập và trình độ tiếng Anh được cải thiện của mỗi học viên. 

Theo thống kê chung thời lượng học tập (hệ tập trung tại Đại học Hà Nội) để nâng được 1 điểm IEST thì trung bình cần 350-400 giờ học trên lớp (ví dụ đểtăng từ 4.0 lên 5.0). Trong khi khóa học này, chỉ với thời lượng 360 giờ trên lớp cho lớp trình độ Elementary đã nâng lên được 2 điểm IELTS (từ 3.5-4.0 lên 5.5); với 240 giờ trên lớp cho lớp trình độ pre-intermediate đã nâng được hơn 1 điểm IELTS (từ 4.5-5.0 lên 5.5- 6.0).
IV. Kết quả học tập của học viên 
Có thể nói rằng, khóa học đã đạt được mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể của khóa học đề ra. Cụ thể, học viên của cả hai lớp đã đạt được trình độ trung cấp tiếng Anh (Intermediate), đủ điểm IELTS theo yêu cầu của đối tác New Zealand sẵn sàng sang New Zealand học chuyên ngành. 
Tuy còn chờ điểm thi chính thức theo công bố của Hội đồng Anh, nhưng với nhiều lần thi thử, tập dượt kết hợp kết quả tiến bộ của quá trình học tập kết hợp với  điểm thi cuối kỳ, và qua trao đổi với đối tác New Zealand, chúng ta có thể kết luận rằng toàn bộ 29 cán bộ KBNN tham dự khóa học này và 3 cán bộ tự học tiếng Anh đều đủ chuẩn tiếng Anh sang học tập tại trường ĐH Victoria University of Wellington tại New Zealand vào đầu tháng 11 tới. 

Kết quả cụ thể quá trình học tập của từng học viên có thể xem các báo cáo hàng tháng. Hiện đã có 10 học viên tự tin tham dự kỳ thi IELTS chính thức trước khi kết thúc khóa học tăng cường và kết quả rất đáng khích lệ. Trong đó, đã có 9 người (đạt tỷ lệ 90%) đạt điểm IELTS 5.5 trở lên. Trong đó, có các học viên Ngô Thị Thanh Huyền đạt 6.5; Nguyễn Hà Minh: 6.0; Hoàng Văn Duy 6.0, Tạ Thu Hoài 6.5…
Như vậy, trình độ tiếng Anh của các học viên đều đãtăng từ 1.0 đến 2 điểm IELTSso với điểm kiểm tra trình độđầu vào, trong đó, có nhiều học viên đã tăng thêm 1.5-2 điểm so với mức điểm ban đầu.

Những học viên có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và có nhiều đóng góp vào sự thành công của khóa học đã được Giám đốc HVTC trao tặng giấy khen gồm: 

1. Ngô Thị Thanh Huyền 

2. Tạ Thu Hoài 

3. Nguyễn Hà Minh 

4. Nguyễn Ngọc Hà

5. Nghiêm Thị Kim Xuyến

6. Đoàn Thu Thủy 

7. Tô Thị Nguyệt Nga

V. Quá trình tổ chức và thực hiện

a. Giáo viên giảng dạy

Cùng với việc thiết kế một chương trình đào tạo chuyên biệt và vận hành thành công chương trình chuyên biệt đó, Viện ĐTQT đã huy động được một đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có trình độ cao, kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp vững chắc, nhiệt huyết với nghề nghiệp, tận tâm với học viên. 

Tôi xin biểu dương những đóng góp vô cùng lớn và rất hiệu quả của tập thể đội ngũ giáo viên Tiếng Anh đã tham gia giảng dạy cho khóa học này. Không có nhiệt huyết của các thày cô giáo thì chúng ta không thể có được kết quả như ngày hôm nay. 

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Viện ĐTQT – HVTC xin một lần nữa được trân trọng cảm ơn tât cả các thày cô giáo đã tham gia giảng dạy và đã đóng góp vào sự thành công của khóa học này. 

Các giảng viên tham gia giảng cho khóa học này (cả giảng viên ViệtNam và giảng viên nước ngoài) là các giáo viên chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh – Khoa tiếng Anh của Đại học Hà nội. 
Các giảng viên Việt Nam đều đã tốt nghiệp thạc sỹ về chuyên ngành ngôn ngữ Anhđượcđào tạo từ nhiều nước nhưMỹ, Úc, Bỉ,... Các giảng viên nước ngoài đến từ Hoa Kỳ và đều có bằng TESOL chuyên nghiệp giảng dạy ngôn ngữ Anh. 

Các giảng viên là một tập thểđã nhiều năm cộng tác giảng dạy, đã và đang tham gia cácđềánđào tạo 911, 322, 165 do Bộ GD&ĐT giao cho Đại học Hà Nội thực hiện hoặc chủ trì. 
Tinh thần làm việc, tính kỷ luận, làm việc tập thể tốt. Các giáo viên thực hiện và phối hợp thực hiện tốt theo chương trình thống nhất, đảm bảo sự gắn kết giữa các bài học trên lớp với bài luyện tập, bài kiểm tra trên lớp và trực tuyến. 
Nhóm giáo viên phụ trách phần chương trình online đã khớp nối các nhiệm vụ học tập của học viên, tổng hợp các kết quả tham gia học tập, làm bài tập, tổng hợp, thông báo cho giáo viên đứng lớp nắm được tình học tập, điểm mạnh điểm yếu của từng học viên cả 4 kỹ năng giúp giáo viên trên lớp có sự điều chỉnh về chương trình, lịch trình học tập cho phù hợp với thực tiễn trên lớp học. Qua việc học tập trực tuyến, giáo viên nhận biết được những điểm yếu của học viên để từ đó có những hướng dẫn cụ thể cho các bài luyện chuyên sâu giúp học viên cải thiện những kỹ năng tiếng còn hạn chế của mình.
Giáo viên nước ngoài là những người có kinh nghiệm, am hiểu văn hóa Việt nên nên có thể hiểu được những điểm yếu của những người học Việt Nam.Về cơ cấu giữa giáo viên nước ngoài với giáo viên trong nướcđãđảm bảo tỷ lệ chung là 60:40 (60% giáo viên người Việt và 40% là người nước ngoài).
Trong quá trình triển khai, lớp học bổ sung thêm 2 giáo viên làm trợ giảng (tutor) để tham gia cùng học viêngiải đáp các thắc mắc của học viên 2 buổi/1 tuần; hỗ trợ luyện phát âm và kỹ năng nghe làhai kỹ năng yếu của học viên Việt Nam.

Tất cả đội ngũ giảng viên tham gia khóa đào tạo này đều xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng và đã được Giám đốc HVTC cấp giấy khen. Cụ thể gồm:

1. Th.S. Nguyễn Thanh Huyền

2. Th.S. Hoàng Thu Hằng

3. Th.S. Đỗ Thị Thu Trang

4. Th.S. Chu Quang Bình

5. Mr. Mike Shademan (TESOL)
6. Mr. Shay Kelly Mackenize (TESOL).
b. Phương pháp
Để khắc phụcđặc điểm của người Việt nam học tiếng Anh thường thụ động, chương trình đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực tăng tính chủ động của học viên trong các giờ học tiếng.
Ngoài những phương pháp dạy và họcđược triển khai trong các bài giảng trên lớp, khóa học cũngđã cố gắngđưa cácứng dụng (trong nhữngđiều kiện có thể) công nghệ nhằm giúp học viên nâng cao chất lượng học tập.
c. Về học viên
Ý thức học tập của học viên rất tốt, trên lớp nhiệt tình tham gia và cộng tác với giáoviên, hoàn thành các yêu cầu của giáo viên;

Tinh thầntự học tốt, cơ bảnhoàn thành các bài học trực tuyếnđược giao (trên80%); hoàn thành các bài tập về nhà. Trong đó phải kểđếntinh thần học tập của các học viên từ Miền Namra học như: Trần Quang Trọng, Kim Hà, Hà Linh, Hồng Nhung và Bảo Châu). Số anh chị em này, mặc dù phải làm quen với môi trường học tậpmới, thời tiết, khí hậu … nhưng rất cố gắngđể hoàn thànhnhiệm vụ học tập và đạtđượcnhiều tiếnbộ.

Một số học viên lớn tuổi như Nghiêm Thị Kim Xuyến; Tô Thị Nguyệt Nga; Tạ Đông Vinh, Đoàn Thu Thủy đã rất cố gắng học tập và có nhiều tiến bộ.Nhiềuhọc viên đảm nhận các vị trí công tác quản lý ở cơ quan, tuy nhiên trong quá trình tham gia học tậpđã cân đối thời gian để thu xếpgiải quyết các công việc ở cơ quan nhưng vẫnđảm bảo nhiệm vụ học tập.
d. Quản lý học viên

Trong quá trình triển khai, mỗi học viên được cấp một tài khoảnonline để học tập và thực hiện các nhiệm vụ học tập do chương trình và giáo viên yêu cầu trên trang web học trực tuyến do Viện cung cấp. Chương trình hỗ trợ học trực tuyến cũngđã góp một phần vào kết quáđạtđược của khóa học.
Việnđãđảm bảođược vai trò quản lý lớp học vàđiều phối chương trình giảng dạy. Định kỳ hàng tháng Viện cócác báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình học tập của lớp và của từng học viên. 
VI. Bài học kinh nghiệm và một số đề xuất, kiến nghị

Trên cơ sở kiểmđiểm, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu khóa học và những kết quả thực tế đã đạt được, Viện rút ra những bài học kinh nghiệm và một số đề xuất kiến nghị để tổ chức, thực hiện tốt hơn các khóa học sau này như sau.

Bài học kinh nghiệm 

· Mỗi khóa học theo mô hình tăng cường trình độ tiếng Anh và luyện thi IELTS sẽ có mục tiêu vàđối tượng học tập khác nhau, vì vậy việc thiết kế, xây dựng chương trình chuyên biệt đểáp dụng cho những đối tượng cụ thể làđiều kiện quan trọng để thực hiện tốt khóa học;

· Do đặc thù củađối tượng tham gia khóa học thường là người lớn tuổiđãđi làm nên sự kết hợp giữa học tập trên lớp và chương trình hỗ trợ trực tuyến là cần thiết. Điều này giúp học viên có nhiều cơ hội học vàluyện tập nhiều hơn (do việc học tập trên lớp luôn là hữu hạn về thời gian còn học trực tuyện thời gian học và làm bài tập là không bị hạn chế);

· Việc phối kết hợp giữa cơ quan cử người đi học và đơn vị đào tạo (Viện) là quan trọng. Nếu quá trình học tập có sự quan tâm của cơ quan cử cán bộđi học nhiều hơn thì người học sẽ thấy trách nhiệm học nhiều hơn.

Một số đề xuất và kiến nghị

Để có thể thực hiện tốt hơn có hiệu quả cao hơn đối với công tácđào tạo cho các khóa học sau này, Viện có một sốđề xuất và kiến nghị như sau:

Một là, cầnkịp thời, nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm của mỗi khóa học, tìm ra nhữngđiểm mạnh để phát huy và chỉ ra những hạn chế, tồn tạiđể có giải pháp khắc phục, phục vụcác khóa học sau tốt hơn;

Hai là, cần chú trong hơn nữa vào việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện dạy và học trên lớp; Chú trọng hơn nữa việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ trực tuyến (online) và hệ thống tài nguyên phục vụ học tập (M-eBook - sách học và sách bài tập điện tử đa phương tiện);

Ba là, luôn cần có sự phối hợp tích cực, nhịp nhành giữa cơ quan cử người đi đào tạo và cơ sở đào tạo để có được những điều kiện tốt nhất, quan tâm sâu sát nhất đến hoàn cảnh và sự tiến bộ của từng học viên. Cơ quan cử người đi đào tạo nên dành hẳn toàn thời gian để học viên chăm chú vào việc học, từ đó sẽ có kết quả tốt phục vụ công tác lâu dài cho cơ quan. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết khóa học tiếng Anh tăng cường dành cho cán bộ KBNN tham gia chương trình đào tạo nhân lực KBNN với Đại học Victoria of Wellington – New Zealand thông qua Học viện Tài chính. 

Xin trân trọng cảm ơn sự tập trung theo dõi của quý vị.

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính 

Bùi Đường Nghiêu 
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